
Phụ lục
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời gian 
giải quyết

Cách thức, địa 
điểm thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ pháp lý Cơ quan 

thực hiện Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký 
thu tín hiệu 
truyền hình 
nước ngoài trực 
tiếp từ vệ tinh
(Mã TTHC: 
2.001765)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nộp trực tuyến 
qua Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh hoặc cấp xã. 
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công ích

Không 
quy 
định

Nghị định số 242/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Luật Báo chí về quản lý hoạt 
động phát thanh, truyền hình và 
dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

2 Sửa đổi, bổ sung 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
thu tín hiệu 
truyền hình 
nước ngoài trực 
tiếp từ vệ tinh
(Mã TTHC: 
1.003384)

08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nộp trực tuyến 
qua Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh hoặc cấp xã. 
- Nộp qua dịch vụ 

Không 
quy 
định

Nghị định số 242/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Luật Báo chí về quản lý hoạt 
động phát thanh, truyền hình và 
dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

https://dichvucong.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn
https://dichvucong.gov.vn


2

bưu chính công ích

3

Sửa đổi, bổ sung 
Giấy phép cung 
cấp dịch vụ phát 
thanh, truyền 
hình trả tiền
(Mã TTHC: 
1.004321)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nộp trực tuyến 
qua Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh hoặc cấp xã. 
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công ích

Không 
quy 
định

- Luật Báo chí số 126/2025/QH15 
ngày 10/12/2025;
-  Luật Viễn thông số 
24/2023/QH15 ngày 24/11/2023;
- Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 
ngày 15/6/2022;
- Nghị định số 242/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Luật Báo chí về quản lý hoạt 
động phát thanh, truyền hình và 
dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

(TTHC mới 
phân cấp từ 
Trung ương 
về cấp tỉnh)

4

Gia hạn Giấy 
phép cung cấp 
dịch vụ phát 
thanh, truyền 
hình trả tiền
(Mã TTHC: 
1.004233)

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nộp trực tuyến 
qua Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, tại 
địa chỉ: 
https://dichvucong.
gov.vn;
- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh hoặc cấp xã. 
- Nộp qua dịch vụ 
bưu chính công ích

Không 
quy 
định

- Luật Báo chí số 126/2025/QH15 
ngày 10/12/2025;
-  Luật Viễn thông số 
24/2023/QH15 ngày 24/11/2023;
- Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 
ngày 15/6/2022;
- Nghị định số 242/2026/NĐ-CP 
ngày 26/6/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Luật Báo chí về quản lý hoạt 
động phát thanh, truyền hình và 
dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

(TTHC mới 
phân cấp từ 
Trung ương 
về cấp tỉnh)
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